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	Thuật ngữ
	Ý nghĩa

	Chuyển đổi số
	Là việc ứng dụng công nghệ số để tạo ra giá trị mới hoặc cải thiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

	Hiệu quả kinh doanh
	Diễn tả về phạm trù phản ánh quá trình, khả năng sử dụng các nguồn lực
trong kinh doanh.

	Thương mại điện tử
	Là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và các mạng máy tính

	Thanh toán số
	Là hình thức thanh toán sử dụng các thiết bị điện tử và mạng internet để
chuyển tiền từ người mua đến người bán thay vì sử dụng tiền mặt, séc

	Số hoá
	Là quá trình chuyển đổi thông tin trên giấy và các quy trình thủ công thành định dạng kỹ thuật số trong đó thông tin được tổ chức thành các bit và byte



	Viết tắt
	Diễn giải

	SME
	Small and Medium Enterprise (Doanh nghiệp vừa và nhỏ)

	DX
	Digital Transformation Readiness (Sự sẵn sàng chuyển đổi số)

	BP
	Business Performance (Hiệu quả kinh doanh)

	IT
	IT Infrastructure (Hạ tầng công nghệ thông tin)

	MC
	Managerial Capability (Năng lực quản lý)

	IC
	Innovation Capability (Khả năng đổi mới)

	OC
	Organizational Culture (Văn hóa tổ chức)
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[bookmark: _Toc164772037][bookmark: _Toc196212650]CHƯƠNG 1. LỜI MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc164772038][bookmark: _Toc196212651]1.1. Tính cấp thiết của đề tài
[bookmark: _Toc164772039]Với sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng buộc các mô hình kinh doanh truyền thống phải số hóa hoạt động để duy trì năng lực cạnh tranh trong thị trường đầy biến động. Theo tạp chí Thị trường và Tài chính tiền tệ, doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam chiếm 97% tổng số doanh nghiệp, đóng góp 40 - 45% GDP và tạo ra khoảng 30 - 36% tổng số việc làm trong cả nước. Nhóm doanh nghiệp này đóng vai trò chủ chốt trong việc ổn định xã hội và phát triển kinh tế nhưng lại gặp nhiều thách thức trong quá trình chuyển đổi số. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ còn hạn chế về nguồn lực, kiến thức và kinh nghiệm để triển khai các giải pháp công nghệ một cách hiệu quả. Điều này khiến họ e ngại đầu tư vào chuyển đổi số dẫn đến hoạt động kinh doanh kém hiệu quả và đánh mất lợi thế cạnh tranh. Nghiên cứu tác động chuyển đổi số đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam nhằm xác định những yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp, từ đó xác định mối quan hệ giữa sự sẵn sàng chuyển đổi số và hiệu quả kinh doanh, giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững trong kỷ nguyên số. Nghiên cứu này nhằm cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn, đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng công nghệ một cách hiệu quả để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Những đề xuất này không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững và tăng cường khả năng hội nhập quốc tế của Việt Nam.
[bookmark: _Toc196212652]1.2. Mục đích nghiên cứu
Mục tiêu chính: Nghiên cứu tác động chuyển đổi số đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp này tại Việt Nam.
[bookmark: _Toc196212653]1.3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Đánh giá mức độ chuyển đổi số hiện tại của doanh nghiệp và xác định tầm quan trọng của chuyển đổi số tác động tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.
- Xác định những thách thức và cơ hội mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam gặp phải khi triển khai chuyển đổi số.
- Đề xuất mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa chuyển đổi số tác động đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.
- Qua mô hình nghiên cứu, đánh giá các yếu tố tác động rõ rệt nhất đến sự sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp, từ đó phân tích mối quan hệ giữa chuyển đổi số và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.
[bookmark: _Toc164772040][bookmark: _Toc196212654]1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Chuyển đổi số tác động đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Phạm vi nghiên cứu: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam hoạt động trong vòng 5 năm trở lại đây, đang trong quá trình chuyển đổi số hoặc chưa chuyển đổi số. Tiến hành nghiên cứu từ ngày 01/10/2024 đến 31/03 năm 2025.
Dự kiến kết quả: Hiểu biết về chuyển đổi số tác động đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó đề xuất giải pháp nhằm tối ưu hóa quy trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp này.
[bookmark: _Toc164772041][bookmark: _Toc196212655]1.5. Phương pháp nghiên cứu
Tiến hành đồng thời cả hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng.
Nghiên cứu, thu thập thông tin từ các tài liệu, báo cáo, bài báo, văn bản trong và ngoài nước. Từ đó phân tích, hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến chuyển đổi số, hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
Sử dụng bảng câu hỏi trực tuyến trên Google Form để thu thập dữ liệu chủ doanh nghiệp, nhân viên các cấp đang làm việc trong doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, tiến hành phỏng vấn chuyên sâu một số chuyên gia, nhà quản lý để thu thập thêm thông tin về chuyển đổi số cũng như tác động của nó đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Chọn mẫu phi xác suất, mẫu khảo sát được lấy theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện.
Dữ liệu thu thập từ cuộc khảo sát được xử lý và tiến hành nghiên cứu, phân tích với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS và AMOS nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới sự sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp, từ đó phân tích tác động của chuyển đổi số tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
[bookmark: _Toc164772042][bookmark: _Toc196212656]1.6. Ý nghĩa thực tiễn và lý luận
Nghiên cứu cung cấp những phân tích sâu về vai trò và ý nghĩa của chuyển đổi số trong việc cải thiện hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Thông qua đó giúp cho các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về mức độ ảnh hưởng của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp. Từ đó đưa ra các chiến lược chuyển đổi số phù hợp cho doanh nghiệp nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Nghiên cứu không chỉ bổ sung cơ sở lý thuyết về chuyển đổi số và các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng chuyển đổi số của các doanh nghiệp mà còn đề xuất một mô hình phân tích mối quan hệ giữa chuyển đổi số và hiệu quả kinh doanh, bổ sung vào hệ thống lý luận về doanh nghiệp trong thời đại số. Kết quả nghiên cứu là nền tảng, cơ sở mở ra hướng đi cho các đề tài nghiên cứu tiếp theo.
[bookmark: _Toc164772043][bookmark: _Toc196212657]1.7. Kết cấu của bài báo cáo
Kết cấu của bài báo cáo nghiên cứu gồm 4 chương:
- Chương 1. Lời mở đầu
- Chương 2. Cơ sở lý luận và tổng quan tài liệu
- Chương 3. Phương pháp nghiên cứu
- Chương 4. Kết quả và thảo luận




v

[bookmark: _Toc164772044][bookmark: _Toc196212658]CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU
[bookmark: _Toc164772045][bookmark: _Toc48634076][bookmark: _Toc196212659]2.1. Giới thiệu tổng quan
[bookmark: _Toc164772046]Hiện nay, chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu mà còn trở thành yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trước đây, mô hình kinh doanh truyền thống chủ yếu dựa vào hoạt động sản xuất và phân phối hàng hóa trực tiếp. Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ đã làm thay đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, tạo ra một cuộc cách mạng trong mọi lĩnh vực.
Các công ty nghiên cứu thị trường danh tiếng thế giới như Gartner, IDC,… đều đưa ra các báo cáo chứng minh rằng chuyển đổi số mang lại rất nhiều giá trị mới cho doanh nghiệp từ việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, cải thiện năng suất đến giảm chi phí vận hành, mở rộng thị trường,… Theo báo cáo của Google, tốc độ phát triển kinh tế số tại Việt Nam nhanh nhất khu vực Đông Nam Á trong 2 năm liên tiếp (2022 đạt 28%, 2023 đạt 19%), cao gấp 3,5 lần tốc độ tăng trưởng GDP. Từ đó đặt ra câu hỏi cho các doanh nghiệp rằng phải làm thế nào để áp dụng chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh? Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh hiện nay?
Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử, thanh toán số và các dịch vụ trực tuyến giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thêm nhiều cơ hội để tăng cường khả năng cạnh tranh và mở rộng quy mô kinh doanh. Theo báo cáo của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) năm 2023, kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đã cải thiện rõ rệt nhờ áp dụng công nghệ số trong quản lý và vận hành doanh nghiệp. Việc thích ứng với công nghệ mới, đảm bảo nguồn nhân lực được trang bị đầy đủ kỹ năng số và duy trì sự ổn định trong quá trình chuyển đổi số là những yếu tố mà các doanh nghiệp cần chú trọng để nâng cao hiệu quả kinh doanh và cạnh tranh trong thị trường hiện nay.
Nghiên cứu này đi sâu vào phân tích những tác động của chuyển đổi số đối với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, đồng thời khám phá các yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi số và những thách thức mà doanh nghiệp gặp phải trong việc triển khai các công nghệ mới. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng chiến lược hiệu quả giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam phát triển bền vững trong kỷ nguyên số hóa.
[bookmark: _Toc196212660]2.2. Cơ sở lý thuyết
[bookmark: _Toc164772047][bookmark: _Toc196212661]2.2.1. Chuyển đổi số
[bookmark: _Hlk191711609]Có nhiều quan điểm về khái niệm chuyển đổi số. Theo định nghĩa của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chuyển đổi số là “quá trình tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo ra các giá trị mới". Theo bài nghiên cứu gần đây của Shehadeh "Chuyển đổi số là một sự thay đổi trong cách một công ty sử dụng các công nghệ số để phát triển một mô hình kinh doanh số mới, giúp tạo ra và chiếm đoạt nhiều giá trị hơn cho công ty" (Shehadeh et al., 2023). Theo Ismail “Chuyển đổi số là quá trình trong đó các công ty hội tụ nhiều công nghệ kỹ thuật mới, tăng cường khả năng kết nối khắp nơi với mục đích đạt hiệu suất vượt trội và lợi thế cạnh tranh bền vững bằng cách chuyển đổi nhiều khía cạnh kinh doanh, bao gồm mô hình kinh doanh, hoạt động và trải nghiệm khách hàng, đồng thời tác động đến mọi người và mạng lưới” (Ismail et al., 2017). Một số bài nghiên cứu khác nhận định: “Chuyển đổi số hiểu là ứng dụng công nghệ để xây dựng các mô hình, quy trình, phần mềm và hệ thống kinh doanh mới mang lại doanh thu sinh lợi, lợi thế cạnh tranh lớn hơn và hiệu quả hơn (Schwertner, 2017); Theo Matzler và cộng sự, “Chuyển đổi số là việc sử dụng kết hợp các công nghệ như công nghệ đám mây, cảm biến, dữ liệu lớn,… để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới” (Matzler et al., 2016).
Qua các khái niệm trên, ta có thể hiểu Chuyển đổi số (Digital Transformation) là việc ứng dụng công nghệ số để tạo ra giá trị mới hoặc cải thiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nó áp dụng các công nghệ mới để cải thiện hoạt động doanh nghiệp và tương tác với khách hàng. Chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm chi phí nhờ tự động hóa các quy trình hoạt động của doanh nghiệp. Chuyển đổi số còn giúp doanh nghiệp kết nối với đối tác, khách hàng dễ dàng, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc196212662]2.2.2. Thực trạng chuyển đổi số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
Trong kỷ nguyên số hiện nay, chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu khách quan diễn ra trên mọi mặt của đời sống xã hội. Hiện nay, thực trạng chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam đang là một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm. Một số thực trạng đáng chú ý về chuyển đổi số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ là thiếu kiến thức và năng lực chuyển đổi số. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê (2022), tính đến tháng 4/2022 dân số Việt Nam là hơn 99 triệu dân. Trong đó có 72,10 triệu người dùng Internet tương ứng với 73,2% dân số, cao hơn so với tỷ lệ trung bình trên thế giới là 62,5%. Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong trên thế giới trong việc ban hành các chương trình và chiến lược về Chuyển đổi số quốc gia. Cụ thể, ngày 03/06/2020 chính phủ đã xây dựng “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Trên thực tế theo VINASA, tại Việt Nam hơn 92% doanh nghiệp đã có sự quan tâm, thậm chí đã ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, chưa đến 10% trong số họ nhận định rằng việc chuyển đổi số đã thành công và có thể mang lại giá trị trọng yếu cho doanh nghiệp. Đặc biệt là 98% doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa nhận thức được trọn vẹn và đúng đắn về vai trò của chuyển đổi số bối cảnh hiện nay. Bởi lẽ chỉ mới 31% doanh nghiệp đang ở bước đầu của chuyển đổi số, 53% đang ở giai đoạn quan sát và chỉ 3% đã hoàn thiện cơ bản quá trình này.
Theo báo cáo Chỉ số phát triển kỹ thuật số của doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực châu Á - Thái Bình Dương được Cisco công bố vào tháng 4/2020, thực hiện khảo sát trên 1.340 doanh nghiệp tại khu vực, trong đó có 50 doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Theo đó, tại Việt Nam, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đối mặt với nhiều rào cản trong quá trình chuyển đổi số như thiếu kỹ năng số và nhân lực (17%), thiếu nền tảng công nghệ thông tin (16,7%), thiếu tư duy kỹ thuật số hoặc thách thức về văn hóa số trong doanh nghiệp (15,7%),… 
Chuyển đổi số trong doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam đang ghi nhận một số chuyển biến tích cực nhưng vẫn đối diện với không ít thách thức. Các doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số trong việc nâng cao năng suất, tối ưu hóa chi phí và năng lực cạnh tranh trên thị trường nhằm tăng hiệu quả kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng các nền tảng số, tuy nhiên tỷ lệ triển khai toàn diện còn thấp do một số nguyên nhân như hạn chế về vốn đầu tư, thiếu nhân sự chuyên môn và rào cản tư duy quản lý truyền thống. Bên cạnh đó, việc lựa chọn công nghệ phù hợp và đảm bảo an toàn dữ liệu cũng là một thách thức lớn. Mặc dù Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ và khuyến khích chuyển đổi số nhưng mức độ hưởng ứng của các doanh nghiệp chưa đồng đều, đặc biệt tại các khu vực ngoài đô thị. 
[bookmark: _Toc164772049][bookmark: _Toc196212663]2.3. Tổng quan nghiên cứu
[bookmark: _Toc164772050][bookmark: _Toc196212664]2.3.1. Các nghiên cứu trên thế giới
Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng chuyển đổi số có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong những năm gần đây, một loạt các bài báo đã đề cập đến tính hiệu quả của chuyển đổi số đối với hoạt động kinh doanh như “Chuyển đổi số có tác động đáng kể đến hiệu suất kinh doanh của MSME tại Thành phố Malolos, Philippines. Mối quan hệ giữa chuyển đổi số và hiệu suất kinh doanh trong nghiên cứu này là tỷ lệ thuận, có thể nói rằng chuyển đổi số càng tốt thì hiệu suất kinh doanh càng tốt và có tác động đáng kể” (Juharsah et al., 2024); “Chuyển đổi số trở thành một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cả lợi thế cạnh tranh và hiệu suất của công ty” (Ernestivita and Subagyo, 2023); “Chuyển đổi số có mối tương quan tích cực với hiệu suất và là trung gian tác động của các chiến lược chuyển đổi số đối với hiệu suất” (Teng et al., 2022); “Chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích như cắt giảm chi phí, tiếp cận khách hàng, nhà quản lý ra quyết định nhanh chóng, chính xác. Do đó, năng suất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp được nâng cao” (Nadkarni and Prügl, 2021). 2 bài báo của Nwankpa & Roumani và Popović-Pantic & cộng sự cũng đều nhấn mạnh “Chuyển đổi số tác động tích cực đến hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Nwankpa and Roumani, 2016), (Popović et al., 2019). 
Chuyển đổi số không chỉ giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình hoạt động mà còn mở ra cơ hội tiếp cận với các thị trường mới, giảm chi phí vận hành, tăng khả năng phục vụ khách hàng thông qua việc áp dụng công nghệ hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường toàn cầu hóa. Đây cũng là chìa khóa giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ điều hướng môi trường kinh doanh một cách linh hoạt. Mặc dù chuyển đổi số có vai trò quan trọng nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức lớn đối với doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp cần có chiến lược và kế hoạch triển khai hợp lý để có thể tận dụng hiệu quả những cơ hội mà chuyển đổi số mang lại.
[bookmark: _Toc164772051][bookmark: _Toc196212665]2.3.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam
Nghiên cứu “Tác động của chuyển đổi số tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới” của Trường Đại học Thương Mại đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp “Một doanh nghiệp muốn tồn tại phải thích ứng được với quá trình chuyển số nhằm tạo ra hiệu quả sản xuất cao. Đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyển đổi số giống như đòn bẩy giúp thúc đẩy hiệu quả kinh doanh một cách mạnh mẽ để rút ngắn khoảng cách với các doanh nghiệp lớn”. Mô hình nghiên cứu đánh giá “Tác động của chuyển đổi số và đổi mới bền vững đến hiệu quả kinh doanh của các công ty du lịch tại TP. Hồ Chí Minh” đăng trên tạp chí Kinh tế và Dự báo cũng chỉ ra “Sự kết hợp giữa đổi mới bền vững và chuyển đổi số có thể mang lại lợi ích toàn diện cho doanh nghiệp du lịch”. “Chuyển đổi số của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam” của Tạp chí khoa học - trường Đại Học Mở Hà Nội cũng nhận được nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp và nhà nghiên cứu “Chuyển đổi số thể hiện một tiến bộ hơn nữa của việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để mang lại sự tương tác tuyệt vời với khách hàng hoặc tìm ra những cách thức mà doanh nghiệp được hưởng lợi”. Tuy nhiên, các nghiên cứu này cũng chỉ ra các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam chưa thực sự nhận thức đúng vai trò của chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 dẫn đến quả trình chuyển đổi số còn diễn ra chậm so với các quốc gia phát triển.
Trên đây là những nghiên cứu do nhóm nghiên cứu sưu tầm về ảnh hưởng của chuyển đổi số tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Các nghiên cứu đều nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số tác động tích cực tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Các bài nghiên cứu này cũng đã đưa ra một số giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhưng chưa thực sự toàn diện và hệ thống, các đề xuất hỗ trợ và tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi này còn thiếu rõ ràng. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nên tự thực hiện điều này? Tuân theo các quy luật của thị trường tự do và sự sống còn của kẻ mạnh nhất hay nhà nước nên đóng vai trò quan trọng ở đây? Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu chúng tôi sẽ nỗ lực thu hẹp khoảng trống đó bằng cách cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ định hướng để thiết kế và triển khai chiến lược chuyển đổi số cụ thể và hệ thống, giúp doanh nghiệp có thể lựa chọn các sáng kiến hỗ trợ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh và đảm bảo sự tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
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Mô hình đề xuất này xuất phát từ 2 vấn đề chính:
- Khoảng trống lý thuyết phần tổng quan nghiên cứu
- Thực trạng chuyển đổi số của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
Sau khi tìm hiểu các nghiên cứu tương tự có liên quan đến chuyển đổi số và ảnh hưởng của chuyển đổi số đến hiệu quả kinh doanh, nhóm nghiên cứu đã đề xuất ra mô hình nghiên cứu phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Các biến số để đánh giá ảnh hưởng của chuyển đổi số đến hiệu quả kinh doanh bao gồm:
1. Digital Transformation Readiness (Sự sẵn sàng chuyển đổi số)
2. IT Infrastructure (Hạ tầng công nghệ thông tin)
3. Managerial Capability (Năng lực quản lý)
4. Innovation Capability (Khả năng đổi mới)
5. Organizational Culture (Văn hóa tổ chức)
6. Business Performance (Hiệu quả kinh doanh)
Dưới đây là mô hình nghiên cứu sự sẵn sàng chuyển đổi số tác động đến hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam được đề xuất dựa trên cơ sở tham khảo từ mô hình của (Zhen et al., 2021):
[image: ]
[bookmark: _Toc196212720]Hình 1. Mô hình nghiên cứu
Ngoài ra các yếu tố như nguồn nhân lực số, nguồn lực tài chính, sự hỗ trợ từ hệ sinh thái số, sự hỗ trợ từ chính phủ,... cũng có tác động đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng qua nghiên cứu định tính với mức độ tác động thấp, nhóm nghiên cứu không đưa vào mô hình nghiên cứu.
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2.4.2.1. Sự sẵn sàng chuyển đổi số
H1: Sự sẵn sàng chuyển đổi số (DX) tác động đến hiệu quả kinh doanh (BP)
Theo Soetjipto “Chuyển đổi số tác động tích cực đến hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp”(Soetjipto et al., 2022). Theo Avirutha “Khi một doanh nghiệp sẵn sàng chuyển đổi số, dự kiến sẽ đạt được kết quả tốt hơn so với hiệu suất truyền thống” (Avirutha, 2018). Các doanh nghiệp cần phải suy nghĩ lại về cách thiết lập tổ chức và áp dụng chuyển đổi số vào DNA của họ để duy trì tính cạnh tranh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp thích ứng với biến động thị trường,  mở ra cơ hội phát triển mô hình kinh doanh mới, nâng cao hiệu suất và gia tăng lợi nhuận. 
2.4.2.2. Hạ tầng công nghệ thông tin
H2: Hạ tầng công nghệ thông tin (IT) tác động đến sự sẵn sàng chuyển đổi số (DX)
[bookmark: _Hlk191759235]Hạ tầng công nghệ thông tin là yếu tố thiết yếu tác động đến sự sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp. Theo Osmundsen “Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông rất quan trọng đối với hoạt động chuyển đổi số của doanh nghiệp” (Osmundsen et al., 2018). Theo AlNuaimi “Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin là tiền đề, nền tảng để thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế” (AlNuaimi et al., 2022). Có thể thấy hạ tầng công nghệ thông tin (IT) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Một hạ tầng IT mạnh mẽ và hiện đại giúp doanh nghiệp áp dụng các công nghệ số một cách hiệu quả, từ đó nâng cao hiệu suất kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp.
2.4.2.3. Năng lực quản lý
H3: Năng lực quản lý (MC) tác động đến sự sẵn sàng chuyển đổi số (DX)
Các yếu tố trong năng lực quản lý như khả năng lãnh đạo, khả năng thay đổi, khả năng tạo ra môi trường hỗ trợ,… giúp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số một cách thành công. Nghiên cứu của AlNuaimi đã nhấn mạnh “Năng lực doanh nghiệp được đánh giá nhiều nhất thông qua chiến lược của nhà quản lý trong quá trình chuyển đổi số, được coi là cuộc cách mạng cho phép doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh dựa trên công nghệ mới” (AlNuaimi et al., 2022). Như vậy, năng lực quản lý là tố quan trọng quyết định sự sẵn sàng chuyển đổi số của một doanh nghiệp.
2.4.2.4. Khả năng đổi mới
H4: Khả năng đổi mới (IC) tác động đến sự sẵn sàng chuyển đổi số (DX)
Khả năng đổi mới đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Theo Lawson và Samson “Khả năng đổi mới được xem như một yếu tố năng động, không chỉ dừng lại ở việc phát triển sản phẩm mà còn thể hiện qua việc tối ưu hóa quy trình và áp dụng công nghệ mới” (Lawson and Samson, 2001). Theo Teece và cộng sự (1997) “Năng lực đổi mới nằm trong bộ năng lực động (dynamic capabilities) của tổ chức, giúp doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi nhanh chóng từ thị trường và công nghệ” (Teece et al., 1997). Một doanh nghiệp có khả năng đổi mới mạnh mẽ sẽ dễ dàng chuyển đổi số, thích nghi với công nghệ và quy trình mới, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
2.4.2.5. Văn hoá tổ chức
H5: Văn hoá tổ chức (OC) tác động đến sự sẵn sàng chuyển đổi số (DX)
Nghiên cứu của Osmundsen và cộng sự đã chỉ ra rằng “Văn hoá tổ chức là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện chuyển đổi số cho doanh nghiệp” (Osmundsen et al., 2018). Theo Mueller và Renken “Văn hoá tổ chức có thể ảnh hưởng đến quá trình và kết quả của chuyển đổi số” (Mueller and Renken, 2017). “Một tổ chức coi trọng sự cởi mở với sự thay đổi sẽ thúc đẩy sự sẵn sàng chấp nhận, triển khai, thúc đẩy và thiết lập tư duy hướng đến sự thay đổi, làm chủ quá trình chuyển đổi số” (Hartl and Hess, 2017). Như vậy, văn hóa tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoặc cản trở quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, nó phụ thuộc vào cách mà các nhân viên và quản lý đón nhận và thích nghi với những thay đổi này.
[bookmark: _Toc164772055][bookmark: _Toc196212669]2.5. Tầm quan trọng của việc nâng cao chuyển đổi số tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Việc nâng cao chuyển đổi số không chỉ giúp các doanh nghiệp này tăng cường năng lực cạnh tranh mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững trong thời đại công nghệ 4.0.
Thứ nhất, chuyển đổi số giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh, giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu suất làm việc. Thông qua việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp có thể tự động hóa nhiều quy trình, giảm thiểu sai sót và tăng tốc độ xử lý công việc. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam vốn có nguồn lực tài chính và nhân sự hạn chế.
Thứ hai, chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường. Với sự phát triển của thương mại điện tử và các nền tảng số, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận khách hàng không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. Việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động tiếp thị, bán hàng trực tuyến giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, tạo ra lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp chậm chuyển đổi. 
Thứ ba, nâng cao chuyển đổi số giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng với các biến động của thị trường. Trong bối cảnh nền kinh tế liên tục thay đổi, các doanh nghiệp cần có khả năng phản ứng nhanh trước những thay đổi về nhu cầu khách hàng, xu hướng công nghệ cũng như các rủi ro kinh tế. Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp thu thập, phân tích dữ liệu nhanh chóng, từ đó đưa ra các quyết định chiến lược chính xác và hiệu quả hơn.
Thứ tư, chính phủ Việt Nam đang có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Các chương trình hỗ trợ, ưu đãi tài chính, đào tạo kỹ năng số đang được triển khai nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong khối doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Việc tận dụng các chính sách này sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt rào cản trong quá trình số hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh. 
Như vậy, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Việc đầu tư và nâng cao chuyển đổi số sẽ giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động, mở rộng thị trường, nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng được các cơ hội từ nền kinh tế số, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.
· 

[bookmark: _Toc164772056][bookmark: _Toc196212670]CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc164772057][bookmark: _Toc196212671]3.1. Nghiên cứu định tính
[bookmark: _Toc164772058][bookmark: _Toc196212672]3.1.1. Phỏng vấn sâu các chuyên gia
Phỏng vấn sâu là cuộc đối thoại trực tiếp được lặp đi lặp lại giữa người thu thập thông tin và người cung cấp thông tin nhằm tìm hiểu cuộc sống, kinh nghiệm, nhận thức của họ về một lĩnh vực nào đó sao cho đạt được hiệu quả cao nhất.
Nhóm đã thực hiện phỏng vấn sâu 5 chuyên gia có kinh nghiệm, có hiểu biết sâu rộng về chuyển đổi số và tác động chuyển đổi số tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
Triển khai phỏng vấn: Sắp xếp thời gian, địa điểm phỏng vấn phù hợp với mỗi chuyên gia, chuẩn bị kỹ lưỡng bộ câu hỏi dựa trên thông tin sơ bộ về từng chuyên gia, ghi chép cẩn thận hoặc ghi âm (có sự đồng ý của chuyên gia) để tiến hành thu thập dữ liệu.
Phân tích dữ liệu: Tổng hợp các thông tin thu được từ cuộc phỏng vấn, chuyển đổi dữ liệu âm thanh thành dạng văn bản, làm sạch dữ liệu và tiến hành phân tích với sự hỗ trợ của SPSS và AMOS.
[bookmark: _Toc164772059][bookmark: _Toc196212673]3.1.2. Thiết kế thang đo
3.1.2.1. Khả năng đổi mới
Thang đo khả năng đổi mới gồm 5 quan sát, kế thừa và điều chỉnh phù hợp với phạm vi, đối tượng bài nghiên cứu, được xây dựng trên thang đo likert 5 như sau:
[bookmark: _Toc196212701]Bảng 1. Thang đo khả năng đổi mới
	Thang đo
	Tên mã hóa
	Diễn giải

	Khả năng đổi mới (Lokuge and Sedera, 2020)
	IC1
	Doanh nghiệp có khả năng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới dựa trên công nghệ hiện đại

	
	IC2
	Doanh nghiệp luôn nỗ lực ứng dụng công nghệ mới để tối ưu hóa quy trình sản xuất và vận hành

	
	IC3
	Nhân viên trong doanh nghiệp có tư duy sáng tạo và linh hoạt trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh

	
	IC4
	Doanh nghiệp có quan hệ hợp tác tốt với các đối tác bên ngoài để triển khai các dự án đổi mới sáng tạo

	
	IC5
	Doanh nghiệp chủ động đầu tư nguồn lực để liên tục cập nhật các xu hướng công nghệ mới





3.1.2.2. Hạ tầng công nghệ thông tin
Thang đo hạ tầng công nghệ thông tin gồm 5 quan sát, kế thừa và điều chỉnh phù hợp với phạm vi, đối tượng của nghiên cứu, được xây dựng trên thang đo likert 5 như sau:
[bookmark: _Toc196212702]Bảng 2. Thang đo hạ tầng công nghệ thông tin
	Thang đo
	Tên mã hóa
	Diễn giải

	Hạ tầng công nghệ thông tin (Venkatesh et al., 2003)
	IT1
	Doanh nghiệp có hệ thống thông tin được tích hợp đồng bộ giữa các bộ phận/phòng ban

	
	IT2
	Hạ tầng công nghệ thông tin của doanh nghiệp có khả năng mở rộng và linh hoạt khi cần thiết

	
	IT3
	Hệ thống công nghệ thông tin hiện tại của doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, hỗ trợ tốt cho các quy trình nội bộ

	
	IT4
	Doanh nghiệp luôn đảm bảo cung cấp đầy đủ tài nguyên công nghệ để đáp ứng yêu cầu công việc

	
	IT5
	Doanh nghiệp thường xuyên giám sát, bảo trì hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo tính sẵn sàng, ổn định.



3.1.2.3. Năng lực quản lý doanh nghiệp
Thang đo gồm 5 quan sát, kế thừa từ các nghiên cứu trước đây và điều chỉnh phù hợp với phạm vi và đối tượng nghiên cứu, được xây dựng trên thang đo likert 5 như sau:
[bookmark: _Toc196212703]Bảng 3. Thang đo năng lực quản lý doanh nghiệp
	Thang đo
	Tên mã hóa
	Diễn giải

	Năng lực quản lý (Michelotto and Joia, 2024)
	MC1
	Lãnh đạo của doanh nghiệp có khả năng ra quyết định chiến lược một cách hiệu quả và kịp thời

	
	MC2
	Quản lý cấp cao có khả năng điều chỉnh nguồn lực và quản lý sự thay đổi một cách linh hoạt

	
	MC3
	Doanh nghiệp có kênh truyền thông và phối hợp nội bộ hiệu quả để triển khai các kế hoạch chuyển đổi số

	
	MC4
	Doanh nghiệp có chương trình đào tạo và phát triển năng lực nhân sự để hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi số

	
	MC5
	Doanh nghiệp xây dựng hệ thống chỉ số rõ ràng để theo dõi tiến độ, hiệu quả của quá trình chuyển đổi số.





3.1.2.4. Văn hoá tổ chức
Thang đo văn hoá tổ chức gồm 4 câu hỏi, kế thừa và điều chỉnh phù hợp với phạm vi, đối tượng của bài nghiên cứu, được xây dựng trên thang đo likert 5 như sau:
[bookmark: _Toc196212704]Bảng 4. Thang đo văn hoá tổ chức
	Biến
	Tên mã hóa
	Diễn giải

	Văn hoá tổ chức (Deep, 2023)
	OC1
	Doanh nghiệp luôn khuyến khích các nhân viên đưa ra ý tưởng mới và đề xuất sáng kiến đổi mới

	
	OC2
	Thông tin được chia sẻ một cách minh bạch và hiệu quả giữa các phòng ban trong doanh nghiệp

	
	OC3
	Nhân viên trong doanh nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành mục tiêu chung

	
	OC4
	Doanh nghiệp luôn cam kết phát triển bền vững và lâu dài, xây dựng môi trường làm việc cởi mở và sáng tạo



3.1.2.5. Sự sẵn sàng chuyển đổi số
Thang đo gồm 5 câu hỏi, kế thừa từ các nghiên cứu trước đây và điều chỉnh phù hợp với phạm vi, đối tượng bài nghiên cứu, được xây dựng trên thang đo likert 5 như sau:
[bookmark: _Toc196212705]Bảng 5. Thang đo sự sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp
	Biến
	Tên mã hóa
	Diễn giải

	Sự sẵn sàng chuyển đổi số (Yifeng and Chen, 2024)
	DX1
	Doanh nghiệp của bạn sẵn sàng áp dụng các công nghệ mới vào hoạt động kinh doanh

	
	DX2
	Nhân viên trong doanh nghiệp chấp nhận và ủng hộ các thay đổi liên quan đến số hóa quy trình làm việc

	
	DX3
	Ban lãnh đạo doanh nghiệp hiểu rõ tầm quan trọng và cam kết thực hiện các chiến lược chuyển đổi số

	
	DX4
	Doanh nghiệp đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để hỗ trợ cho các hoạt động chuyển đổi số

	
	DX5
	Doanh nghiệp có hệ thống giám sát và đánh giá liên tục quá trình chuyển đổi số



3.1.2.6. Ảnh hưởng của chuyển đổi số lên hiệu quả kinh doanh
Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của chuyển đổi số lên hiệu quả kinh doanh gồm 4 câu hỏi, kế thừa từ các nghiên cứu trước đây và điều chỉnh phù hợp với phạm vi, đối tượng nghiên cứu, được xây dựng trên thang đo likert 5 như sau:
[bookmark: _Toc196212706]Bảng 6. Thang đo ảnh hưởng của chuyển đổi số tới hiệu quả kinh doanh
	Biến
	Tên mã hóa
	Diễn giải

	Ảnh hưởng của chuyển đổi số lên hiệu quả kinh doanh
	BP1
	Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây

	
	BP2
	Mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp luôn ở mức cao

	
	BP3
	Năng suất lao động của doanh nghiệp đã được cải thiện nhờ ứng dụng công nghệ và các giải pháp số hóa

	
	BP4
	Doanh nghiệp đã đạt được sự tăng trưởng doanh số vượt kỳ vọng trong năm qua


[bookmark: _Toc164772060]
[bookmark: _Toc196212674]3.1.3. Thiết kế bảng hỏi
Nội dung bảng hỏi gồm 3 phần chính: 
Phần 1: Những câu hỏi về thông tin của doanh nghiệp (bao gồm thông tin về trụ sở, thời gian hoạt động, quy mô, lĩnh vực hoạt động,..)
Phần 2: Những câu hỏi đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Phần này được chia thành 2 bên: 
Bên trái: Các thông tin đánh giá.
Bên phải: Đánh giá của người trả lời (1: Hoàn toàn đồng ý; 2: Đồng ý; 3: Không rõ; 4: Không đồng ý; 5: Rất không đồng ý)
Phần 3: Những câu hỏi đánh giá tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phần này được chia thành 2 bên: 
Bên trái: Các thông tin đánh giá.
Bên phải: Đánh giá của người trả lời (1: Hoàn toàn đồng ý; 2: Đồng ý; 3: Không rõ; 4: Không đồng ý; 5: Rất không đồng ý)
[bookmark: _Toc164772061][bookmark: _Toc196212675]3.1.4. Mẫu điều tra và cách thức điều tra
Nhóm khảo sát đã phát ra 176 bảng hỏi, kết quả sàng lọc sau điều tra thu về được 176 bảng hỏi hợp lệ. Đối tượng mà nghiên cứu này hướng đến để khảo sát là những cá nhân bao gồm nhân viên, thực tập sinh, quản lý các cấp và chủ doanh nghiệp đang làm việc trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Người trả lời phiếu khảo sát cần có trình độ nhất định để có thể hiểu và trả lời đúng ý của bảng câu hỏi. Tuy nhiên, do thông tin còn hạn chế cũng như giới hạn về thời gian, nguồn lực nên nghiên cứu này tiến hành chọn mẫu phi xác suất và cách lấy mẫu thuận tiện.
Trong số những người tham gia cuộc khảo sát, có đến 87% là nhân viên và thực tập sinh đang làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 11% là quản lý các cấp trong doanh nghiệp và có 2% chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia cuộc khảo sát. Theo thống kê, có 14% đối tượng khảo sát nhận định rằng doanh nghiệp của họ đã triển khai chiến lược chuyển đổi số toàn diện, 52% cho rằng doanh nghiệp mình làm đang trong quá trình triển khai, có 24% thấy rằng doanh nghiệp mới đang lên kế hoạch cho quá trình chuyển đổi số và 10% nghĩ rằng doanh nghiệp chưa có ý định chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh.
[bookmark: _Toc196212707]Bảng 7. Mô tả mẫu điều tra
	TT
	Thành phần
	Tỷ lệ
	Tình trạng triển khai chuyển đổi số
	Tỷ lệ

	1
	Chủ doanh nghiệp
	2%
	Đã triển khai toàn diện
	14%

	2
	Quản lý cấp cao
	4%
	Đang trong quá trình triển khai
	52%

	3
	Quản lý cấp trung
	7%
	Đang lên kế hoạch
	24%

	4
	Nhân viên
	29%
	Chưa bắt đầu
	10%

	5
	Thực tập sinh
	58%
	
	

	
	Tổng cộng (N= 176)
	100%
	Tổng cộng (N=176)
	100%


[bookmark: _Toc164772062]
[bookmark: _Toc196212676]3.2. Phương pháp phân tích dữ liệu
[bookmark: _Toc164772063][bookmark: _Toc196212677]3.2.1. Thống kê mô tả
Thống kê mô tả (Descriptive Statistics) là phương pháp sử dụng để tóm tắt hoặc mô tả một tập hợp dữ liệu, một mẫu nghiên cứu dưới dạng số hay biểu đồ trực quan.
Qua khảo sát, mẫu thu thập được sẽ tiến hành thống kê mô tả theo các biến như: vị trí làm việc, trụ sở, quy mô doanh nghiệp,…. Đồng thời tính điểm trung bình, trung vị, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, độ lệch chuẩn, phương sai các câu trả lời thu thập được.
[bookmark: _Toc164772064][bookmark: _Toc196212678]3.2.2. Phương tiện nghiên cứu
Sử dụng phần mềm SPSS và AMOS để xử lý và phân tích dữ liệu. Các biến nghiên cứu đã được mã hóa để tăng tính tiện lợi cho việc nhập dữ liệu, phân tích và trình bày dữ liệu. Để đánh giá tác động của sự sẵn sàng chuyển đổi số đến hiệu quả kinh doanh, các yếu tố liên quan đến sự sẵn sàng chuyển đổi số trong doanh nghiệp đã được kiểm định bằng cách sử dụng phân tích nhân tố khám phá EFA, hệ số độ tin cậy Cronbach's Alpha, phân tích tương quan Pearson, phân tích nhân tố khẳng định CFA, phân tích phương sai và phân tích SEM bằng phần mềm xử lý số liệu thống kê SPSS và AMOS.
[bookmark: _Toc164772065][bookmark: _Toc196212679]3.2.3. Kỹ thuật phân tích dữ liệu
3.2.3.1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo
Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha là công cụ kiểm tra xem các biến quan sát có đáng tin hay không, có tốt hay không. Kết quả sau khi phân tích nhân tố sẽ có một nhóm biến mới dùng để đo mức độ ảnh hưởng của chúng đến sự sẵn sàng chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Việc kiểm định độ tin cậy của các biến dựa vào hệ số kiểm định Cronbach’s Alpha các thành phần trong thang đo và hệ số Cronbach’s Alpha của mỗi biến đo lường. Nếu hệ số Cronbach’s Alpha > hoặc = 0.6 là thang đo có thể chấp nhận được về mặt tin cậy. Ngoài ra, các biến có hệ số tương quan tổng – biến nhỏ hơn 0.3 cần xem xét loại bỏ biến quan sát đó. 
3.2.3.2. Phân tích nhân tố
Sau khi kiểm định độ tin cậy của các biến, nhóm nghiên cứu tiếp tục phân tích nhân tố khám phá (EFA) trong SPSS để xác định các nhân tố ẩn của mẫu. 
Phân tích nhân tố khám phá EFA là một phương pháp phân tích thống kê dùng để rút gọn một tập gồm nhiều biến quan sát phụ thuộc lẫn nhau, dựa trên mối tương quan giữa các biến. Để đảm bảo tính chính xác có thể áp dụng một số tiêu chuẩn như:
- Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) là một chỉ số dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố. Trị số của KMO phải đạt giá trị 0.5 trở lên (0.5 ≤ KMO ≤ 1) là điều kiện đủ để phân tích nhân tố là phù hợp. Nếu trị số này nhỏ hơn 0.5, thì phân tích nhân tố có khả năng không thích hợp với tập dữ liệu nghiên cứu. 
- Kiểm định Bartlett (Bartlett’s test of sphericity) dùng để xem xét các biến quan sát trong nhân tố có tương quan với nhau hay không. Điều kiện cần để áp dụng phân tích nhân tố là các biến quan sát phản ánh những khía cạnh khác nhau của cùng một nhân tố phải có mối tương quan với nhau. Điểm này liên quan đến giá trị hội tụ trong phân tích EFA. Kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê (sig Bartlett’s Test < 0.05), chứng tỏ các biến quan sát tương quan với nhau trong nhân tố.
- Trị số Eigenvalue là một tiêu chí sử dụng phổ biến để xác định số lượng nhân tố  trong phân tích EFA. Với tiêu chí này, chỉ có những nhân tố nào có Eigenvalue > 1 mới được giữ lại trong mô hình phân tích.
- Tổng phương sai trích (Total Variance Explained) ≥ 50% cho thấy mô hình EFA là phù hợp. Coi biến thiên là 100% thì trị số này thể hiện các nhân tố được trích cô đọng được bao nhiêu % và bị thất thoát bao nhiêu % của các biến quan sát.
- Hệ số tải nhân tố (Factor Loading) hay còn gọi là trọng số nhân tố, giá trị này biểu thị mối quan hệ tương quan giữa biến quan sát với nhân tố. Hệ số tải nhân tố càng cao, nghĩa là tương quan giữa biến quan sát đó với nhân tố càng lớn và ngược lại. Theo Hair và cộng sự, Multivariate Data Analysis hệ số tải từ 0.5 là biến quan sát đạt chất lượng tốt, tối thiểu nên là 0.3 (Hair, 2009).
- Xác định số lượng nhân tố trong phân tích EFA qua xác định trị số Eigenvalue. Nếu trị số Eigenvalue > 1, thì các nhân tố đó mới được giữ lại trong mô hình phân tích.
3.2.3.3. Phân tích tương quan
Khi hoàn tất phân tích nhân tố EFA và kiểm định Cronbach’s Alpha sẽ thực hiện phân tích tương quan Pearson để đánh giá mối tương quan giữa các biến độc lập hoặc giữa biến độc lập và biến phụ thuộc. Nếu kết quả phân tích cho thấy các biến độc lập có sự tương quan với biến phụ thuộc thì việc thực hiện phân sẽ mang ý nghĩa quan trọng. 
3.2.3.4. Phân tích nhân tố khẳng định CFA
Sau khi phân tích nhân tố khám phá EFA và kiểm định Cronbach’s Alpha, các biến quan sát đáp ứng yêu cầu được sử dụng để phân tích nhân tố khẳng định CFA. Phương pháp này được thực hiện bằng phần mềm AMOS để đánh giá độ phù hợp của tổng thể dữ liệu dựa trên các chỉ số phù hợp mô hình như CFI, RMSEA, PCLOSE…
- CMIN/ df <= 3 là tốt, CMIN/ df <= 5 là chấp nhận được
- CFI >= 0.9 là tốt, CFI >= 0.95 là rất tốt, CFI >= 0.8 là chấp nhận được 
- RMSEA <= 0.06 là tốt, RMSEA <= 0.08 là chấp nhận được
- PCLOSE >= 0.05 là tốt, PCLOSE >= 0.01 là chấp nhận được
3.2.3.5. Phân tích SEM
SEM (hay còn gọi là mô hình cấu trúc tuyến tính) là một kỹ thuật phân tích thống kê để phân tích mối quan hệ đa chiều giữa nhiều biến trong mô hình, cho phép kiểm định tập hợp phương trình hồi quy cùng một lúc. Các kỹ thuật trong mô hình SEM như phân tích nhân tố, mối quan hệ giữa các phần tử trong sơ đồ mạng, hồi quy đa biến,… 
[bookmark: _Toc164772066][bookmark: _Toc196212680]CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
[bookmark: _Toc164772067][bookmark: _Toc196212681]4.1. Kết quả nghiên cứu
[bookmark: _Toc164772068][bookmark: _Toc196212682]4.1.1. Thống kê mô tả
[bookmark: _Toc164602185][bookmark: _Toc164772088]Theo kết quả phân tích, người tham gia khảo sát chủ yếu là nhân viên và thực tập sinh đang làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, giáo dục, y tế, thương mại,v.v. Phần lớn người tham gia khảo sát làm việc tại doanh nghiệp tư nhân có trụ sở chính ở miền Bắc. Theo thống kê, chủ sở hữu điền phiếu khảo sát chỉ chiếm 2% trong tổng số phiếu điều tra (mẫu sau khi làm sạch là 176 phiếu), 4% là quản lý cấp cao và 7% là quản lý cấp trung, còn lại phần lớn là nhân viên và thực tập sinh tham gia khảo sát. Thông qua kết quả khảo sát, đa phần đối tượng khảo sát cho rằng khả năng đổi mới là yếu tố quan trọng nhất, có tác động lớn đến sự sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc196212708]Bảng 8. Thống kê nhận định mức độ quan trọng của các yếu tố
	CÁC YẾU TỐ NGHIÊN CỨU

	Hạ tầng công nghệ thông tin (IT)
	57.6%

	Năng lực quản lý (MC)
	37.1%

	Khả năng đổi mới (IC)
	62.3%

	Văn hoá tổ chức (OC)
	54.8%

	Sự sẵn sàng chuyển đổi số (DX)
	43.2%


(Nguồn: kết quả phân tích khảo sát)
[bookmark: _Toc164602186][bookmark: _Toc164772089][bookmark: _Toc134388294][bookmark: _Toc164772069][bookmark: _Toc179981796]Kết quả thu được qua phân tích dữ liệu trên SPSS cho thấy yếu tố hạ tầng công nghệ thông tin và khả năng đổi mới là 2 yếu tố quan trọng nhất, ảnh hưởng lớn tới sự sẵn sàng chuyển đổi số trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó tác động tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa vào bảng trên ta thấy yếu tố khả năng đổi mới chiếm tỷ lệ 62.3%, hạ tầng công nghệ thông tin chiếm 57.6%. Ngoài ra, có thể thấy rằng các yếu tố như văn hoá tổ chức (54,8%) hay năng lực quản lý (37,1%) được đánh giá cao, cho thấy đây cũng là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam sẵn sàng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh hiện nay.
[bookmark: _Toc196212709]Bảng 9. Thống kê mô tả thang đo
	Tên thang đo
	Điểm trung bình
	Độ lệch chuẩn

	Khả năng đổi mới (IC)
	3.35
	1.387

	Hạ tầng công nghệ thông tin (IT)
	3.38
	1.241

	Năng lực quản lý (MC)
	3.25
	1.334

	Văn hoá tổ chức (OC)
	3.41
	1.238

	Sự sẵn sàng chuyển đổi số (DX)
	3.34
	1.256

	Hiệu quả kinh doanh (BP)
	3.53
	1.149


(Nguồn: kết quả phân tích khảo sát)
[bookmark: _Toc164772070][bookmark: _Toc196212683]4.1.2. Phân tích khám phá thang đo
Phân tích kiểm định EFA của mô hình (Maximum Likehood, Phương pháp xoay Promax ). Ta có kết quả như sau:
[bookmark: _Toc196212710]Bảng 10. KMO and Bartlett's Test
	Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
	.858

	Bartlett's Test of Sphericity
	Approx. Chi-Square
	6101.072

	
	df
	378

	
	Sig.
	.000


(Nguồn: kết quả phân tích khảo sát)
Kết quả cho thấy hệ số KMO = 0.858 > 0.7 là lý tưởng, thông thường KMO >= 0.5 là chấp nhận được. Kiểm định Barlett có Sig = 0.000 < 0.05 nghĩa là mô hình tốt, các biến có tương quan với nhau trong tổng thể. 
Kiểm tra Communalities. Đa số các extraction > 0.3 đều đạt kết quả tốt, duy nhất biên MC5 có extraction = 0.268 < 0.3 
[bookmark: _Toc196212711]Bảng 11. Communalities
	Communalities

	
	Initial
	Extraction

	IC1
	.843
	.808

	IC2
	.914
	.898

	IC3
	.909
	.946

	IC4
	.890
	.726

	IC5
	.828
	.594

	IT1
	.924
	.923

	IT2
	.964
	.983

	IT3
	.945
	.948

	IT4
	.882
	.709

	IT5
	.798
	.542

	MC1
	.915
	.912

	MC2
	.928
	.973

	MC3
	.806
	.714

	MC4
	.775
	.388

	MC5
	.691
	.268

	OC1
	.747
	.738

	OC2
	.873
	.927

	OC3
	.845
	.833

	OC4
	.688
	.599

	DX1
	.815
	.781

	DX2
	.858
	.849

	DX3
	.814
	.841

	DX4
	.842
	.686

	DX5
	.803
	.614

	BP1
	.893
	.886

	BP2
	.940
	.981

	BP3
	.919
	.897

	BP4
	.771
	.640

	Extraction Method: Maximum Likelihood.


(Nguồn: kết quả phân tích khảo sát)
Trong bảng Total Variance Explained ta thấy giá trị 83.473 ở cột Cumulative và có 6 nhân tố phù hợp với mô hình. Giá trị này cho biết 6 nhân tố giải thích được 83.473% biến thiên của các biến quan sát hay của dữ liệu. Tối thiểu chúng ta cần con số này lớn hơn 50%.
[bookmark: _Toc196212712]Bảng 12. Total Variance Explained
	Factor
	Initial Eigenvalues
	Extraction Sums of Squared Loadings
	Rotation Sums of Squared Loadingsa

	
	Total
	% of Variance
	Cumulative %
	Total
	% of Variance
	Cumulative %
	Total

	1
	10.522
	37.577
	37.577
	9.943
	35.509
	35.509
	6.647

	2
	4.036
	14.413
	51.990
	3.066
	10.950
	46.459
	7.785

	3
	2.658
	9.493
	61.483
	1.806
	6.451
	52.910
	5.341

	4
	2.320
	8.287
	69.770
	1.992
	7.115
	60.025
	5.693

	5
	1.966
	7.021
	76.792
	2.014
	7.192
	67.218
	6.064

	6
	1.871
	6.681
	83.473
	2.781
	9.933
	77.151
	5.867

	7
	.732
	2.613
	86.086
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	28
	.023
	.083
	100.000
	
	
	
	

	Extraction Method: Maximum Likelihood.

	a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance.


(Nguồn: kết quả phân tích khảo sát)
Có 6 nhân tố có Eigenvalue lớn hơn 1 được thể hiện trong đồ thị Scree Plot 
[image: ]
[bookmark: _Toc196212721]Hình 2. Đồ thị Scree Plot
(nguồn: kết quả phân tích khảo sát)
Trong bảng Reproduced Correlations, ta thấy có 19% (<5%) nonredundant residuals có giá trị tuyệt đối lớn hơn 0.05 
[bookmark: _Toc196212713]Bảng 13. Pattern Matrixa
	Pattern Matrixa

	
	Factor

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	IC1
	.809
	
	
	
	
	

	IC2
	.897
	
	
	
	
	

	IC3
	.978
	
	
	
	
	

	IC4
	.897
	
	
	
	
	

	IC5
	.823
	
	
	
	
	

	IT1
	
	.885
	
	
	
	

	IT2
	
	.978
	
	
	
	

	IT3
	
	.982
	
	
	
	

	IT4
	
	.879
	
	
	
	

	IT5
	
	.808
	
	
	
	

	MC1
	
	
	
	
	.876
	

	MC2
	
	
	
	
	.969
	

	MC3
	
	
	
	
	.885
	

	MC4
	
	
	
	
	.663
	

	MC5
	
	
	
	
	.537
	

	OC1
	
	
	
	
	
	.788

	OC2
	
	
	
	
	
	.995

	OC3
	
	
	
	
	
	.933

	OC4
	
	
	
	
	
	.790

	DX1
	
	
	.844
	
	
	

	DX2
	
	
	.922
	
	
	

	DX3
	
	
	.918
	
	
	

	DX4
	
	
	.866
	
	
	

	DX5
	
	
	.790
	
	
	

	BP1
	
	
	
	.880
	
	

	BP2
	
	
	
	.984
	
	

	BP3
	
	
	
	.940
	
	

	BP4
	
	
	
	.822
	
	

	Extraction Method: Maximum Likelihood. 
 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.

	a. Rotation converged in 6 iterations.


(Nguồn: kết quả phân tích khảo sát)
Kết quả cho thấy, 28 biến quan sát được phân thành 6 nhân tố, tất cả các biến quan sát đều có hệ số tải nhân tố Factor Loading lớn hơn 0.5.
[bookmark: _Toc164772071][bookmark: _Toc196212684]4.1.3. Kiểm định độ tin cậy thang đo
Các hệ số khác của mô hình đều đảm bảo, tiến hành kiểm tra độ tin cậy của mô hình qua phân tích Reliability Analysis
[bookmark: _Toc196212714]Bảng 14. Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha
	Tên thang đo
	Item
	Corrected Item-Total Correlation
	Cronbach's Alpha if Item Deleted
	Cronbach’s Alpha

	Khả năng đổi mới (IC)
	IC1
	0.824
	0.940
	0.947

	
	IC2
	0.882
	0.930
	

	
	IC3
	0.923
	0.922
	

	
	IC4
	0.869
	0.932
	

	
	IC5
	0.783
	0.948
	

	Hạ tầng công nghệ thông tin (IT)
	IT1
	0.883
	0.947
	0.957

	
	IT2
	0.929
	0.939
	

	
	IT3
	0.935
	0.938
	

	
	IT4
	0.886
	0.946
	

	
	IT5
	0.778
	0.965
	

	Năng lực quản lý (MC)
	MC1
	0.765
	0.891
	0.909

	
	MC2
	0.812
	0.881
	

	
	MC3
	0.862
	0.870
	

	
	MC4
	0.768
	0.890
	

	
	MC5
	0.657
	0.914
	

	Văn hoá tổ chức (OC)
	OC1
	0.772
	0.919
	0.924

	
	OC2
	0.897
	0.877
	

	
	OC3
	0.872
	0.885
	

	
	OC4
	0.760
	0.923
	

	Sự sẵn sàng chuyển đổi số (DX)
	DX1
	0.795
	0.926
	0.935

	
	DX2
	0.855
	0.915
	

	
	DX3
	0.873
	0.912
	

	
	DX4
	0.832
	0.920
	

	
	DX5
	0.787
	0.928
	

	Hiệu quả kinh doanh (BP)
	BP1
	0.876
	0.945
	0.954

	
	BP2
	0.943
	0.923
	

	
	BP3
	0.949
	0.921
	

	
	BP4
	0.796
	0.968
	


(Nguồn: kết quả phân tích khảo sát)
Kết quả kiểm định cho thấy hệ số độ tin cậy thang đo Cronbach’Alpha của các thang đo IC, IT, MC, OC, DX, BP đều lớn hơn 0.6 và tất cả các biến quan sát đều có tương quan biến – tổng (Corrected Item – Total Correlation) lớn hơn 0.3. Tuy nhiên, giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted của các biến IT5 (0.965), MC5 (0.914), BP4 (0.968) đều lớn hơn giá trị Cronbach's Alpha của từng thang đo cần xem xét để loại bỏ
[bookmark: _Toc164772072][bookmark: _Toc196212685]4.2. Phân tích tương quan giữa các biến
[bookmark: _Toc196212715]Bảng 15. Correlations
	Correlations

	
	IC
	IT
	DX
	BP
	MC
	OC

	IC
	Pearson Correlation
	1
	.537**
	.164*
	.266**
	.417**
	.319**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.000
	.030
	.000
	.000
	.000

	
	N
	176
	176
	176
	176
	176
	176

	IT
	Pearson Correlation
	.537**
	1
	.294**
	.423**
	.483**
	.438**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	N
	176
	176
	176
	176
	176
	176

	DX
	Pearson Correlation
	.164*
	.294**
	1
	.403**
	.173*
	.227**

	
	Sig. (2-tailed)
	.030
	.000
	
	.000
	.022
	.002

	
	N
	176
	176
	176
	176
	176
	176

	BP
	Pearson Correlation
	.266**
	.423**
	.403**
	1
	.298**
	.413**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	
	.000
	.000

	
	N
	176
	176
	176
	176
	176
	176

	MC
	Pearson Correlation
	.417**
	.483**
	.173*
	.298**
	1
	.366**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.022
	.000
	
	.000

	
	N
	176
	176
	176
	176
	176
	176

	OC
	Pearson Correlation
	.319**
	.438**
	.227**
	.413**
	.366**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.002
	.000
	.000
	

	
	N
	176
	176
	176
	176
	176
	176

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

	*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


(Nguồn: kết quả phân tích khảo sát)
Nhóm nghiên cứu xem xét mối quan hệ tương quan giữa biến phụ thuộc với biến độc lập và tương quan giữa các biến độc lập với nhau. Kết quả phân tích cho thấy các biến độc lập đều có tác động đến biến phụ thuộc (với Sig < 0,05). Với các biến độc lập ta xem xét hệ số tương quan. Hai biến độc lập không có tương quan (sig > 0.05) thì gần như không có khả năng xảy ra cộng tuyến giữa hai biến này và chúng ta bỏ qua việc kết nối đường tương quan giữa các cặp biến đó. IC <-> DX, DX <-> MC, DX <-> OC. Các trị tuyệt đối hệ số tương quan trong bảng trên không có hệ số nào vượt quá 0,7 vì vậy không có sự ảnh hưởng của hiện tượng đa cộng tuyến ở mô hình nghiên cứu. 
[bookmark: _Toc164772073][bookmark: _Toc164458298][bookmark: _Toc164602196][bookmark: _Toc196212686]4.3. Kiểm định giả thuyết
Để kiểm tra các giả thuyết nghiên cứu tiến hành phân tích mô hình SEM trên AMOS. 
[image: ]
[bookmark: _Toc196212722]Hình 3. Mô hình SEM sau khi chạy CFA (Lần 1)
 (Nguồn: kết quả phân tích khảo sát)
Kiểm tra kết quả mô hình có CFI = 0.956 > 0.95 là rất tốt, PCLOSE = 0.001 < 0.01 là không chấp nhận được, RMSEA = 0.068 < 0.08 là chấp nhận được. Kết quả cho thấy mô hình chưa đạt chuẩn.
Do phần dư tương quan với nhau lớn ở các cặp e9-e10, e18-e19, e23-e24 nên có thể loại bỏ bớt các biến IT5, MC5, BP4 để giảm bớt đa cộng tuyến, đơn giản hoá mô hình và làm tăng độ tin cậy của mô hình.
[image: ]
[bookmark: _Toc196212723]Hình 4. Mô hình SEM (chạy lần 2)
(Nguồn: Kết quả phân tích khảo sát)
[bookmark: _Toc164772097][bookmark: _Toc196196998]Kết quả cho thấy CFI = 0.966 > 0.95 là rất tốt, RMSEA = 0.064 < 0.08 là chấp nhận được, PCLOSE = 0.011 > 0.01 là chấp nhận được. Kết quả mô hình đạt tiêu chuẩn 
[bookmark: _Toc196212716]Bảng 16. Regression Weights (Group number 1 - Default model)
	
	
	
	Estimate
	S.E.
	C.R.
	P
	Label

	IC1
	<---
	IC
	1.000
	
	
	
	

	IC2
	<---
	IC
	1.107
	.044
	25.381
	***
	

	IC3
	<---
	IC
	1.094
	.046
	23.715
	***
	

	IC4
	<---
	IC
	.941
	.064
	14.748
	***
	

	IC5
	<---
	IC
	.860
	.073
	11.818
	***
	

	IT1
	<---
	IT
	1.000
	
	
	
	

	IT2
	<---
	IT
	1.064
	.026
	40.219
	***
	

	IT3
	<---
	IT
	1.073
	.032
	33.069
	***
	

	IT4
	<---
	IT
	.932
	.054
	17.349
	***
	

	DX1
	<---
	DX
	1.000
	
	
	
	

	DX2
	<---
	DX
	1.084
	.048
	22.467
	***
	

	DX3
	<---
	DX
	1.023
	.057
	17.985
	***
	

	DX4
	<---
	DX
	.907
	.071
	12.723
	***
	

	DX5
	<---
	DX
	.860
	.074
	11.596
	***
	

	BP1
	<---
	BP
	1.000
	
	
	
	

	BP2
	<---
	BP
	1.151
	.035
	32.572
	***
	

	BP3
	<---
	BP
	1.113
	.045
	24.908
	***
	

	MC1
	<---
	MC
	1.000
	
	
	
	

	MC2
	<---
	MC
	1.073
	.034
	31.462
	***
	

	MC3
	<---
	MC
	.928
	.054
	17.130
	***
	

	MC4
	<---
	MC
	.667
	.072
	9.247
	***
	

	OC1
	<---
	OC
	1.000
	
	
	
	

	OC2
	<---
	OC
	1.181
	.068
	17.467
	***
	

	OC3
	<---
	OC
	1.123
	.070
	15.957
	***
	

	OC4
	<---
	OC
	.946
	.077
	12.229
	***
	


(Nguồn: kết quả phân tích khảo sát)
Từ bảng Regression Weights ta thấy toàn bộ các biến quan sát đều có p – value bằng 0.000 (***) < 0.05, như vậy các biến đều có ý nghĩa trong mô hình
[bookmark: _Toc196212717]Bảng 17. Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
	
	
	
	Estimate

	IC1
	<---
	IC
	.917

	IC2
	<---
	IC
	.970

	IC3
	<---
	IC
	.951

	IC4
	<---
	IC
	.794

	IC5
	<---
	IC
	.703

	IT1
	<---
	IT
	.956

	IT2
	<---
	IT
	.995

	IT3
	<---
	IT
	.969

	IT4
	<---
	IT
	.821

	DX1
	<---
	DX
	.911

	DX2
	<---
	DX
	.960

	DX3
	<---
	DX
	.877

	DX4
	<---
	DX
	.742

	DX5
	<---
	DX
	.703

	BP1
	<---
	BP
	.935

	BP2
	<---
	BP
	.998

	BP3
	<---
	BP
	.937

	MC1
	<---
	MC
	.945

	MC2
	<---
	MC
	.994

	MC3
	<---
	MC
	.824

	MC4
	<---
	MC
	.587

	OC1
	<---
	OC
	.838

	OC2
	<---
	OC
	.961

	OC3
	<---
	OC
	.906

	OC4
	<---
	OC
	.771


(nguồn: kết quả phân tích khảo sát)
Kết quả thu được từ bảng cho ta thấy đa số các biến quan sát đều có mức phù hợp cao do có hệ số Standardized Regression Weight lớn hơn 0.5, thậm chí là lớn hơn 0.7
[bookmark: _Toc196212718]Bảng 18. Covariances: (Group number 1 - Default model)
	
	
	
	Estimate
	S.E.
	C.R.
	P
	Label

	IC
	<-->
	IT
	.776
	.123
	6.331
	***
	

	IC
	<-->
	DX
	.310
	.104
	2.974
	.003
	

	IC
	<-->
	BP
	.292
	.095
	3.077
	.002
	

	IC
	<-->
	MC
	.734
	.127
	5.765
	***
	

	IC
	<-->
	OC
	.427
	.103
	4.144
	***
	

	IT
	<-->
	DX
	.405
	.100
	4.058
	***
	

	IT
	<-->
	BP
	.500
	.095
	5.264
	***
	

	IT
	<-->
	MC
	.706
	.119
	5.952
	***
	

	IT
	<-->
	OC
	.519
	.100
	5.161
	***
	

	DX
	<-->
	BP
	.430
	.091
	4.730
	***
	

	DX
	<-->
	MC
	.316
	.104
	3.050
	.002
	

	DX
	<-->
	OC
	.298
	.090
	3.292
	***
	

	BP
	<-->
	MC
	.371
	.096
	3.854
	***
	

	BP
	<-->
	OC
	.421
	.088
	4.808
	***
	

	MC
	<-->
	OC
	.459
	.104
	4.429
	***
	

	e4
	<-->
	e5
	.708
	.090
	7.841
	***
	

	e14
	<-->
	e15
	.591
	.081
	7.258
	***
	

	e22
	<-->
	e23
	.461
	.075
	6.173
	***
	


(Nguồn: kết quả phân tích khảo sát)
Kết quả tương quan giữa các biến sau khi đã loại bỏ những tương quan không có giá trị thống kê trong phân tích SEM, các tương quan còn lại đều có P thỏa mãn yêu cầu.
[bookmark: _Toc196212719]Bảng 19. Kiểm tra độ tin cậy của mô hình (Kiểm tra Validity and Reliability)
	
	CR
	AVE
	MSV
	MaxR(H)
	MC
	IC
	IT
	DX
	BP
	OC

	MC
	0.911
	0.726
	0.275
	0.989
	0.852
	
	
	
	
	

	IC
	0.940
	0.762
	0.334
	0.971
	0.513
	0.873
	
	
	
	

	IT
	0.967
	0.879
	0.334
	0.992
	0.524
	0.578
	0.938
	
	
	

	DX
	0.925
	0.713
	0.162
	0.957
	0.246
	0.242
	0.336
	0.844
	
	

	BP
	0.970
	0.916
	0.200
	0.996
	0.311
	0.246
	0.447
	0.403
	0.957
	

	OC
	0.926
	0.760
	0.208
	0.953
	0.379
	0.354
	0.456
	0.275
	0.419
	0.872


Kết quả cho thấy mô hình hoàn toàn đáng tin cậy
[bookmark: _Toc164772075][bookmark: _Toc196212687]4.4. Thảo luận và hàm ý kết quả
Từ góc độ nghiên cứu có thể thấy, phân tích SEM (Structural Equation Modeling - Mô hình Phương Trình Cấu Trúc) là kỹ thuật thống kê phức tạp được sử dụng trong nghiên cứu xã hội và khoa học để kiểm tra các mối quan hệ giữa các biến số.
Mức độ phức tạp: Có khả năng kiểm tra mối quan hệ giữa nhiều biến phụ thuộc và độc lập cùng một lúc, bao gồm cả các mối quan hệ gián tiếp và trực tiếp giữa các biến, cũng như các mối quan hệ phức tạp hơn như mối quan hệ tương hỗ hoặc các mô hình có nhiều mức cấu trúc.
Mô hình hóa các biến: Cho phép mô hình hóa các sai số đo lường của biến, qua đó các biến tiềm ẩn (không quan sát trực tiếp được) có thể được ước lượng dựa trên một hoặc nhiều biến quan sát được.
Phân tích mối quan hệ: Có thể phân tích các mối quan hệ hai chiều, cho phép xem xét sự tương tác giữa các biến phụ thuộc và độc lập và cả các biến tiềm ẩn.
Xử lý dữ liệu: Có thể linh hoạt hơn trong việc xử lý dữ liệu không tuân theo phân phối chuẩn và có khả năng xử lý dữ liệu dạng cấu trúc phức tạp hơn.
Trong nghiên cứu này nhóm thực hiện kiểm định CFA, các chỉ số đánh giá mô hình SEM như RMSEA, CFI, TLI và các chỉ số khác đảm bảo rằng mô hình có sự phù hợp cao. Mô hình SEM giúp đánh giá và hiểu biết sâu sắc hơn về mô hình. Vì vậy, nhóm nghiên cứu sử dụng kết quả phân tích SEM là kết quả chính thức của nghiên cứu.
[bookmark: _Toc164772076][bookmark: _Toc196212688]4.5. Những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
Nghiên cứu về tác động của sự sẵn sàng chuyển đổi số đến hiệu quả kinh doanh có một số điểm hạn chế cần được xem xét như dữ liệu mang tính chủ quan và định tính dựa trên khảo sát, nghiên cứu chỉ sử dụng mẫu nhỏ và giới hạn đối tượng nghiên cứu. Do vậy bài nghiên cứu này không thể tổng quát hóa kết quả cho toàn bộ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Tuy nhiên, các giả thuyết trong bài nghiên cứu đã được kiểm định bằng phương pháp phân tích SEM một cách nghiêm ngặt, độ tin cậy ở mức 95%.
Mẫu trong bài nghiên cứu được lấy theo phương pháp thuận tiện dẫn đến việc không thể xác định được sai số lấy mẫu, không thể kết luận cho tổng thể từ kết quả lấy mẫu, hạn chế khả diễn giải của kết quả. Do đó, để đảm bảo tính đại diện của mẫu, nghiên cứu tiếp theo có thể sử dụng các phương pháp lấy mẫu khác như chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản, chọn mẫu theo cụm, theo hệ thống, chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng,…
Có nhiều yếu tố khác tác động tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu chỉ đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp, từ đó tác động đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để có cái nhìn sâu sắc hơn, các nghiên cứu tiếp theo có thể nghiên cứu các khía cạnh cụ thể như tác động của chuyển đổi số đến khả năng mở rộng thị trường, tối ưu hóa quy trình vận hành, hoặc nâng cao trải nghiệm khách hàng,...
[bookmark: _Toc164772077][bookmark: _Toc196212689]4.6. Đề xuất giải pháp và ứng dụng kết quả của nghiên cứu
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam cần có những chiến lược phù hợp để tận dụng cơ hội và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm đã đề xuất một số giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp vừa và nhỏ: 
Trước tiên, nâng cao nhận thức và năng lực số của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu rõ lợi ích cũng như cách triển khai chuyển đổi số một cách hiệu quả. Điều này có thể được thực hiện thông qua các chương trình đào tạo, hội thảo hoặc khóa học trực tuyến về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), thương mại điện tử và tự động hóa quy trình,... Việc nâng cao nhận thức và năng lực số sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh.
Thứ hai, đầu tư vào hạ tầng công nghệ và phần mềm quản lý để tối ưu hóa quy trình vận hành. Doanh nghiệp vừa và nhỏ nên cân nhắc sử dụng các phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP, CRM) để nâng cao hiệu suất làm việc và quản lý dữ liệu hiệu quả hơn. Ngoài ra, việc áp dụng điện toán đám mây sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt trong vận hành.
Thứ ba, cải thiện khả năng tiếp cận tài chính số. Các doanh nghiệp có thể tìm kiếm nguồn vốn từ các tổ chức tài chính số, fintech hoặc quỹ hỗ trợ chuyển đổi số. Đồng thời, việc triển khai thanh toán điện tử và áp dụng công nghệ blockchain trong giao dịch có thể giúp nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động tài chính.
Cuối cùng, hợp tác với các tổ chức và chính phủ là một hướng đi quan trọng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Doanh nghiệp nên tham gia vào các chương trình hỗ trợ từ nhà nước, tận dụng các chính sách ưu đãi và kết nối với các đối tác công nghệ để được tư vấn và hỗ trợ triển khai giải pháp phù hợp.
Về ứng dụng kết quả nghiên cứu, những giải pháp trên có thể giúp doanh nghiệp xác định các ưu tiên chiến lược khi triển khai chuyển đổi số. Ngoài ra, nghiên cứu cũng có thể được sử dụng để đề xuất chính sách hỗ trợ từ cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời cung cấp tài liệu tham khảo hữu ích cho các chuyên gia và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế số. Tóm lại, việc áp dụng hiệu quả các giải pháp trên sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam không chỉ nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mà còn tăng khả năng cạnh tranh trong môi trường số hóa ngày càng phát triển. 
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Qua quá trình nghiên cứu và phân tích dữ liệu thu thập được, kết quả cho thấy chuyển đổi số có tác động đáng kể đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Cụ thể, việc ứng dụng công nghệ số giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình hoạt động, cải thiện năng suất lao động và mở rộng thị trường. Các doanh nghiệp áp dụng chuyển đổi số một cách hiệu quả có xu hướng đạt được doanh thu cao hơn, giảm chi phí vận hành và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. 
Những phát hiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh. Các doanh nghiệp cần chủ động nâng cao nhận thức, đào tạo nhân sự về kỹ năng số và áp dụng các giải pháp công nghệ phù hợp với quy mô và lĩnh vực hoạt động của mình. Việc đầu tư vào nền tảng thương mại điện tử, phần mềm quản lý doanh nghiệp và các công cụ phân tích dữ liệu sẽ giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn và tối ưu hóa các quyết định kinh doanh.
Ngoài ra, chính phủ và các tổ chức liên quan đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cần có các chính sách hỗ trợ tài chính, ưu đãi thuế và chương trình đào tạo chuyên sâu để giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, việc xây dựng hạ tầng số, phát triển hệ sinh thái công nghệ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp số hiện đại là những yếu tố cần thiết để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.
Tóm lại, chuyển đổi số không chỉ là một xu hướng tất yếu mà còn là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững trong nền kinh tế số. Việc tăng cường đầu tư vào công nghệ và cải thiện năng lực số sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo ra lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung của Việt Nam. Do đó, chuyển đổi số cần được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp, chính phủ và toàn xã hội nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh hiện đại, linh hoạt và hiệu quả hơn.
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Kính chào quý doanh nghiệp,
Chúng tôi hiện đang tiến hành nghiên cứu về quá trình chuyển đổi số tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Mục tiêu của khảo sát này là nhằm đánh giá sự sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp và tác động của nó lên hiệu quả kinh doanh. Quý doanh nghiệp vui lòng dành khoảng 5 - 10 phút trả lời các câu hỏi dưới đây theo mức độ phù hợp với doanh nghiệp của mình.
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn đều là những thông tin hữu ích góp phần tạo nên ý nghĩa cho việc khảo sát của chúng tôi. Chúng tôi xin cam đoan những thông tin mà các bạn cung cấp được bảo mật hoàn toàn và chỉ phục vụ cho mục đích khảo sát. Hy vọng nhận được sự hợp tác từ các bạn!
Nhóm nghiên cứu chúng tôi chân thành cảm ơn!
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Vui lòng cho biết vị trí của bạn trong doanh nghiệp?
Doanh nghiệp của có trụ sở chính ở khu vực nào?
Doanh nghiệp của bạn đã thành lập được bao nhiêu năm?
Vui lòng cho biết quy mô doanh nghiệp hiện tại của bạn?
Lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp bạn là gì?
Hình thức sở hữu của doanh nghiệp bạn là gì?
Doanh nghiệp của bạn đã triển khai chiến lược chuyển đổi số chưa?  
Trong 3 năm qua, đoanh nghiệp bạn đã đầu tư cho chuyển đổi số bao nhiêu phần trăm tổng doanh thu?
Theo bạn, đâu là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp?
PHẦN THÔNG TIN KHẢO SÁT
Các bạn vui lòng cho biết mức độ đồng ý với các phát biểu dưới đây. Với mỗi câu hỏi, phần lựa chọn trả lời tương ứng với nhận định sau:


1/ Hoàn toàn đồng ý
2/ Đồng ý
3/ Không rõ
4/ Không đồng ý
5/ Rất không đồng  ý
Sự sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp (DX)
	
	1
	2
	3
	4
	5

	DX1. Doanh nghiệp của bạn sẵn sàng áp dụng các công nghệ mới vào hoạt động kinh doanh.
	
	
	
	
	

	DX2. Nhân viên trong doanh nghiệp chấp nhận và ủng hộ các thay đổi liên quan đến số hóa quy trình làm việc.
	
	
	
	
	

	DX3. Ban lãnh đạo của doanh nghiệp hiểu rõ tầm quan trọng và cam kết thực hiện các chiến lược chuyển đổi số.
	
	
	
	
	

	DX4. Doanh nghiệp đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để hỗ trợ cho các hoạt động chuyển đổi số.
	
	
	
	
	

	DX5. Doanh nghiệp có hệ thống giám sát và đánh giá liên tục quá trình chuyển đổi số.
	
	
	
	
	


Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp (BP)
	
	1
	2
	3
	4
	5

	BP1. Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây.
	
	
	
	
	

	BP2. Mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp luôn ở mức cao.
	
	
	
	
	

	BP3. Năng suất lao động của doanh nghiệp đã được cải thiện nhờ việc ứng dụng công nghệ và các giải pháp số hóa.
	
	
	
	
	

	BP4. Doanh nghiệp đã đạt được sự tăng trưởng doanh số vượt kỳ vọng trong năm qua
	
	
	
	
	


Hạ tầng công nghệ thông tin của doanh nghiệp (IT)
	
	1
	2
	3
	4
	5

	IT1. Doanh nghiệp có hệ thống thông tin được tích hợp đồng bộ giữa các bộ phận/phòng ban.
	
	
	
	
	

	IT2. Hạ tầng công nghệ thông tin của doanh nghiệp có khả năng mở rộng và linh hoạt khi cần thiết.
	
	
	
	
	

	IT3. Các hệ thống công nghệ thông tin hiện tại của doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và hỗ trợ tốt cho các quy trình nội bộ.
	
	
	
	
	

	IT4. Doanh nghiệp luôn đảm bảo cung cấp đầy đủ tài nguyên công nghệ để đáp ứng yêu cầu công việc.
	
	
	
	
	

	IT5. Doanh nghiệp thường xuyên giám sát và bảo trì hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo tính sẵn sàng và ổn định.
	
	
	
	
	



Vui lòng chọn số "4" trước khi làm phần cuối cùng của bài khảo sát
Năng lực quản lý doanh nghiệp (MC)
	
	1
	2
	3
	4
	5

	MC1. Lãnh đạo của doanh nghiệp có khả năng ra quyết định chiến lược một cách hiệu quả và kịp thời.
	
	
	
	
	

	MC2. Quản lý cấp cao có khả năng điều chỉnh nguồn lực và quản lý sự thay đổi một cách linh hoạt.
	
	
	
	
	

	MC3. Doanh nghiệp có các kênh truyền thông và phối hợp nội bộ hiệu quả để triển khai các kế hoạch chuyển đổi số.
	
	
	
	
	

	MC4. Doanh nghiệp có các chương trình đào tạo và phát triển năng lực nhân sự để hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi số.
	
	
	
	
	

	MC5. Doanh nghiệp xây dựng hệ thống chỉ số rõ ràng để theo
dõi tiến độ và hiệu quả của quá trình chuyển đổi số.
	
	
	
	
	


Khả năng đổi mới của doanh nghiệp (IC)
	
	1
	2
	3
	4
	5

	IC1. Doanh nghiệp có khả năng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới dựa trên công nghệ hiện đại.
	
	
	
	
	

	IC2. Doanh nghiệp luôn nỗ lực ứng dụng công nghệ mới để tối ưu hóa quy trình sản xuất và vận hành.
	
	
	
	
	

	IC3. Nhân viên trong doanh nghiệp có tư duy sáng tạo và linh hoạt trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh.
	
	
	
	
	

	IC4. Doanh nghiệp có quan hệ hợp tác tốt với các đối tác bên ngoài để triển khai các dự án đổi mới sáng tạo.
	
	
	
	
	

	IC5. Doanh nghiệp chủ động đầu tư nguồn lực để liên tục cập nhật các xu hướng công nghệ mới
	
	
	
	
	


Văn hoá tổ chức (OC)
	
	1
	2
	3
	4
	5

	OC1. Doanh nghiệp luôn khuyến khích các nhân viên đưa ra ý tưởng mới và đề xuất sáng kiến đổi mới.
	
	
	
	
	

	OC2. Thông tin được chia sẻ một cách minh bạch và hiệu quả giữa các phòng ban trong doanh nghiệp.
	
	
	
	
	

	OC3. Nhân viên trong doanh nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành mục tiêu chung.
	
	
	
	
	

	OC4. Doanh nghiệp luôn cam kết phát triển bền vững và lâu dài, xây dựng môi trường làm việc cởi mở và sáng tạo.
	
	
	
	
	


Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn ý kiến của bạn, chúc bạn một lành tốt lành!
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